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I. DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN” 

1. Văn phòng Sở 

2. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật 

3. Phòng Hành chính và Bổ trợ Tư pháp 

4. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 

5. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh 

6. Phòng Công chứng 1 

7. Phòng Công chứng số 2 

8. Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước. 

II. DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN” 

1. Ông Lê Viết Hồng - Giám đốc Sở 

2. Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Sở 

3. Bà Trần Thị Kiều Oanh - Chánh Văn phòng Sở 

4. Ông Võ Văn Lục - Chánh Thanh tra Sở 

5. Bà Trần Thị Hải Giang - Trưởng phòng Xây dựng, kiểm tra và theo 

dõi thi hành pháp luật 

6. Bà Nguyễn Thị Hoa Phượng - Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật 

7. Bà Trần Thị Hải Vân - Trưởng phòng Hành chính và bổ trợ tư pháp 

8. Ông Trần Thanh Minh - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước  

9. Ông Bùi Minh Thu - Trưởng phòng Công chứng số 1 

10.  Ông Nguyễn Mạnh Quỳnh - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch 

vụ đấu giá tài sản tỉnh 

11.  Bà Nguyễn Thị Huyền - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Công 

chứng số 2 

12.  Bà Nguyễn Thị Kim Lành - Phó Chánh Văn phòng Sở 

13.  Ông Nguyễn Việt Dũng - Phó Chánh Văn phòng Sở 
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14.  Bà Bùi Cẩm Thạch - Phó Trưởng phòng Xây dựng, kiểm tra và theo 

dõi thi hành pháp luật 

15.  Bà Lê Thị Việt Phương - Phó Trưởng phòng Xây dựng, kiểm tra và 

theo dõi thi hành pháp luật 

16.  Bà Thiều Thị Chiên - Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật 

17.  Bà Trần Thị Thúy Vinh - Phó Trưởng phòng Hành chính và bổ trợ tư pháp 

18.  Ông Trần Đình Chiến - Phó Trưởng phòng Hành chính và bổ trợ tư pháp 

19.  Bà Trịnh Diệu Oanh - Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước  

20.  Ông Nguyễn Khánh Toàn - Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp 

lý Nhà nước  

21.  Ông Dương Đình Hạnh - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá 

tài sản tỉnh 

22.  Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Trưởng phòng Công chứng số 1 

23.  Ông Võ Quốc Hoàng - Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp, Trung 

tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước  

24.  Bà Đinh Thị Hiền - Trưởng phòng Nghiệp vụ, Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý Nhà nước  

25.  Ông Lê Đình Nuôi - Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp, Trung tâm 

Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh 

26.  Bà Nguyễn Thị Ngọc - Phó Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp, 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước  

27.  Ông Nguyễn Văn Long - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Trung tâm 

Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh 

28.  Bà Võ Thị Ngọc Anh - Chuyên viên Văn phòng Sở 

29.  Bà Nguyễn Thị Kim Khánh - Chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra 

và theo dõi thi hành pháp luật 

30.  Ông Phan Quang Lý - Chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra và 

theo dõi thi hành pháp luật 

31.  Bà Trần Thị Thanh Hoa - Chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra và 

theo dõi thi hành pháp luật 

32.  Bà Lê Thị Hoa - Chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi 

thi hành pháp luật 

33.  Bà Lê Mai Anh - Kế toán Văn phòng Sở 

34.  Bà Trần Thị Lân - Chuyên viên Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp 

35.  Bà Trần Thị Ngân - Chuyên viên Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp 

36.  Ông Trần Minh Hải - Chuyên viên Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp 
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37.  Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Chuyên viên Phòng Phổ biến, giáo dục 

pháp luật 

38.  Bà Từ Thị Kim Oanh - Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 

39.  Ông Lê Văn Quế - Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước  

40.  Bà Phan Ngọc Trâm - Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước  

41.  Bà Phan Thị Huyền - Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước  

42.  Bà Nguyễn Thị Quyên - Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

Nhà nước  

43.  Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý Nhà nước  

44.  Ông Nguyễn Anh - Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước  

45.  Bà Lê Thị Cẩm Thạch - Kế toán Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước  

46.  Ông Nguyễn Anh Tùng - Chuyên viên Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài 

sản tỉnh 

47.  Bà Trần Thị Hiền - Kế toán Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh 

48.  Ông Nguyễn Văn Tiến - Chuyên viên Phòng Công chứng số 1 

49.  Bà Trần Thị Trà Giang - Chuyên viên Phòng Công chứng số 2 

50.  Bà Nguyễn Thị Kiều - Chuyên viên Phòng Công chứng số 1 

51.  Bà Phan Thị Ánh Tuyết - Kế toán Phòng Công chứng số 2 

52.  Bà Phạm Thị Châu - Cán sự Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước  

53.  Ông Bùi Xuân Tuấn - Cán bộ hợp đồng lao động 68 

54.  Bà Nguyễn Thị Thảo - Cán bộ hợp đồng lao động 68 

55.  Ông Nguyễn Đình Ninh - Cán bộ hợp đồng lao động 68 

56.  Ông Hoàng Phú Cường - Cán bộ Phòng Công chứng số 2 

57.  Ông Nguyễn Hữu Hòa - Cán bộ Văn phòng Sở./. 
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